	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

		KIỂM TRA GIỮA KÌ II	
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/ 03/2026
Tiết PPCT: 102, 103


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Nhận biết được thể loại, phương thức biểu đạt, hình ảnh đặc sắc trong truyện ngụ ngôn, thơ hiện đại
- HS vận dụng các kiến thức về viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: năng lực phát hiện các từ tiếng Việt: ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh, dấu chấm lửng; các biện pháp tu từ: điệp ngữ, so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ,…
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc
- Lối sống yêu thương; cần cù, cố gắng
- Bồi dưỡng tình yêu văn học
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	60

	2
	Viết

	Phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng số câu
	4
	1*
	4
	1*
	0
	3*
	11

	Tổng  % điểm
	20%
	5%
	20%
	15%
	0
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	                    60%
	               40%
	
	100

	* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể loại, ngôi kể, phương thức biểu đạt trong truyện
- Nhận biết được những hình ảnh đặc sắc, lập luận, lí lẽ
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được ý nghĩa của các hình ảnh đắc sặc.
- Rút ra được chủ đề, bài học mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ 
Vận dụng:
- Trình bày được những suy nghĩ của mình về bài học rút ra được sau khi đọc văn bản
	4TN
	4TN
	2TL

	2
	Viết
	Phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn
	Nhận biết: Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn
Thông hiểu: Trình bày theo trình tự nhất định, có bố cục, sử dụng ngôi kể hợp lí.
Vận dụng: Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả, tự sự. Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài thể hiện cảm xúc
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	3 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	40

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40




	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
         ĐỀ CHÍNH THỨC THTHỨC



ĐỀ 1 (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/ 03/2026
Tiết PPCT: 102, 103


PHẦN I.  ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới vào giấy kiểm tra.
CON QUẠ VÀ CÁI BÌNH NƯỚC
        Vào một năm nọ, hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời không có lấy một giọt mưa. Đất đai khô cằn, cây cỏ héo úa, nước trong các ao hồ đều cạn khô hết cả. Sự sống của muôn loài bị đe dọa như đang đứng trước lưỡi gươm của Thần Chết.
        Có một chú quạ đậu trên cành cây khô để nghỉ chân. Chú quạ rất khát nước nhưng không biết cách nào để tìm được nước cả. Sau đó tình cờ nhìn thấy trên mặt đất có một cái bình nước. Ngay lập tức, nó bèn sà xuống và thò mỏ vào chiếc bình để uống nước.
         Thế nhưng, chú quạ không làm cách nào để uống nước được vì miệng bình nhỏ quá mà cổ bình lại cao, nước trong bình không dâng lên đủ để cho chú uống được. Dù nó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không uống được một giọt nước nào. 
        Đang trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm thế nào thì nó nhìn thấy một viên sỏi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó là sẽ dùng chiếc mỏ để cắp những viên sỏi bỏ vào trong bình. Bỏ càng nhiều sỏi, nước trong bình sẽ càng dâng cao. Khi nước dâng lên đến miệng bình là nó có thể uống được rồi.
        Ngay lập tức, quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này nó chỉ việc thả những viên sỏi bỏ vào bình. Sỏi trong bình càng nhiều, nước trong bình càng dâng lên cao hơn. Khi bỏ viên sỏi cuối cùng vào thì mực nước trong bình cũng vừa dâng lên đến miệng và quạ ung dung uống ngụm nước trong bình.
(Kho tàng truyện dân gian Việt Nam)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn. 					B. Truyện truyền thuyết. 
C. Truyện cổ tích. 						D.Truyện cười.
Câu 2: Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất. 						B. Ngôi thứ ba. 
C. Ngôi thứ hai. 						D. Ngôi thứ tư.
Câu 3: Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?
A. Cái bình nước 	B.  Viên sỏi 		C. Thần Chết 	D. Chú quạ
Câu 4: Cụm từ “nóng như đổ lửa” sử dụng biện pháp tu từ nổi bật là:
A. Nhân hóa. 	B. Nói quá 		C. Ẩn dụ. 		D. Điệp ngữ
Câu 5: Chú quạ nghĩ ra cách lấy nước trong chiếc bình vào lúc:
A. Quạ vừa tìm được chiếc bình có nước.
B. Lúc quạ tuyệt vọng không biết phải làm thế nào để uống được nước trong bình.
C. Chú quạ rất khát nước nhưng không biết cách nào để tìm được nước cả.
D. Lúc quạ nhìn thấy đất đai khô cằn, cây cối héo gần hết.
Câu 6: Chú quạ đã tìm cách nào để uống được nước ở trong chiếc bình?
A. Chú đánh đổ chiếc bình cho nước chảy ra.
B. Chú đập vỡ bình.
C. Chú bỏ càng nhiều sỏi, nước trong bình sẽ càng dâng cao.
D. Chú nghiêng chiếc bình và dốc nước ra uống.
Câu 7: Bộ phận chủ ngữ trong câu “Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này nó chỉ việc thả những viên sỏi bỏ vào bình” là:
A. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm		B. những viên sỏi
C. lúc này							D. nó
Câu 8: Chi tiết “Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó là sẽ dùng chiếc mỏ để cắp những viên sỏi bỏ vào trong bình” thể hiện được đặc điểm nào của nhân vật?
A. Dũng cảm. 	B. Can đảm. 	C. Liều lĩnh. 	D. Thông minh.
Câu 9: Suy nghĩ của em về hành động của quạ sau đây: Ngay lập tức, quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. (Viết trong khoảng 3 – 5 dòng)?
Câu 10: Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản?
Phần II. VIẾT (4 điểm)
                Em hãy viết một bài văn (khoảng 150 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích.
----Hết----


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
         ĐỀ CHÍNH THỨC THTHỨC



ĐỀ 2 (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/ 03/2026
Tiết PPCT: 102, 103


PHẦN I.  ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dướivào giấy kiểm tra.
KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu”- trang 3-NXB thông tin)
Câu 1: Truyện Kiến và châu chấu thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngụ ngôn			B. Truyện đồng thoại
C. Truyền thuyết				D. Thần thoại
Câu 2: Vào những ngày hè, chú châu chấu đã làm gì?
A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít
B. Siêng năng làm bài tập về nhà cô giáo phát
C. Cần cù thu thập đồ ăn dự trữ cho mùa đông
D. Giúp châu chấu mẹ dọn dẹp nhà cửa
Câu 3: Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì?
“Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.”
A. Chỉ nguyên nhân			B. Chỉ thời gian
C. Chỉ mục đích				D. Chỉ phương tiện 
Câu 4: Châu chấu đã rủ kiến làm gì cùng mình?
A. Cùng nhau thu hoạch rau củ trên cánh đồng
B. Trò chuyện và đi chơi thoả thích
C. Cùng nhau về nhà châu chấu chơi
D. Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông
Câu 5: Từ “kiệt sức” có nghĩa là gì?
A. Không còn sức để làm			B. Không có sức khỏe
C. Yếu đuối					D. Yếu ớt
Câu 6: Vì sao kiến không đi chơi cùng châu chấu?
A. Kiến không thích đi chơi
B. Kiến không thích châu chấu
C. Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông
D. Kiến không muốn lãng phí thời gian
Câu 7: Theo em, châu chấu là những hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống?
A. Những người vô lo, lười biếng
B. Những người chăm chỉ
C. Những người biết lo xa
D. Những người chỉ biết hưởng thụ
Câu 8: Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ?
A. Kiến còn dư thừa nhiều lương thực
B. Kiến chăm chỉ, biết lo xa
C. Kiến được bố mẹ cho nhiều lương thực
D. Được mùa ngô và lúa mì
Câu 9. Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của kiến? (Viết trong khoảng 3 – 5 dòng)
Câu 10. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản?
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
             Em hãy viết một bài văn (khoảng 150 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích.

----Hết----

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
         ĐỀ DỰ BỊ 



 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/ 03/2026
Tiết PPCT: 102, 103


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk179586270][bookmark: _Hlk179582426]Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới vào giấy kiểm tra.
TỤC NGỮ VIỆT NAM
1. Học một biết mười
2. Học ăn học nói học gói học mở
3. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi
4. Học khôn đến chết, học nết đến già
5. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên
6. Học chẳng hay cày chẳng biết
7. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
8. Học chẳng hay, thi may thì đỗ
9. Học như gà bới vách
10. Học thầy học bạn vô hạn phong lưu
(Từ điển Thành ngữ và tục ngữ việt nam – NXB Văn hóa, 1995)
Câu 1. Dòng nào nói đặc điểm cơ bản của các văn bản trên?
A. Ngắn gọn, hàm súc, chứa đựng lời khuyên.
B. Giàu vần điệu, dễ nhớ.
C. Ví von, giàu hình ảnh.
D. Kiệm lời, giàu ý.
Câu 2. Mười câu tục ngữ trên cùng nói về điều gì?
A. Phương pháp học.
B. Chọn thầy để học.
C. Vai trò, tác dụng, kinh nghiệm học tập.
D. Học phải kiên trì.
Câu 3. Nhận định “Học dốt, đỗ được là do may mắn” phù hợp với câu tục ngữ nào?
A. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.
B. Học chẳng hay, thi may thì đỗ.
C. Học như gà bới vách.
D. Học thầy học bạn vô vạn phong lưu.
Câu 4. Câu tục ngữ “Học khôn đến chết, học nết đến già” có mấy vế, khuyên con người điều gì?
A. Một vế, khuyên không ngừng học tập để nâng cao hiểu biết.
[bookmark: _GoBack]B. Hai vế, khuyên không ngừng học tập để nâng cao hiểu biết.
C. Hai vế, khuyên người già vẫn phải học.
D. Hai vế, khuyên người già học khôn, học nết rất nhanh.
Câu 5. “Học ăn học nói, học gói học mở” khuyên ta điều gì?
A. Điều gì cũng cần phải học.
B. Học ăn nói trước tiên.
C. Học gói mở để là trở thành người khéo léo.
D. Không học hỏi sẽ là người vụng về.
Câu 6. Dòng nào nói lên ý nghĩa của câu tục ngữ “Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng”.
A. Đã học là phải hiểu kỹ.
B. Thà không biết còn hơn là biết lơ mơ.
C. Biết lơ mơ thì đừng nói.
D. Nói năng cần chặt chẽ.
Câu 7. Câu tục ngữ nào trong 10 câu trên có ý nghĩa ẩn dụ?
A. Học ăn học nói, học gói học mở.
B. Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.
C. Học khôn đến chết, học nết đến già.
D. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.
Câu 8. Kẻ lười biếng không chịu học hành, không chịu lao động là ý nghĩa thuộc câu tục ngữ nào sau đây?
A. Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.
B. Học chẳng hay cày chẳng biết.
C. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.
D. Học thầy chẳng tày học bạn.
Câu 9. Ý nghĩa của câu tục ngữ số 1 và số 9 có đối lập nhau không? Em rút ra bài học gì từ 2 câu tục ngữ đó? (trả lời 4-6 dòng)
Câu 10. Câu tục ngữ nào cho em bài học hữu ích nhất? Vì sao? (trả lời 5-7 dòng)
PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
             Em hãy viết một bài văn (khoảng 150 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn mà em thích.
----Hết----
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ĐỀ 1:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	D
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	B
	0,25

	
	6
	C
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	D
	0,25

	
	9
	· Hình thức: 
+ Trình bày bằng một đoạn văn
+ Có sự liên kết, mạch lạc trong đoạn
· Nội dung: HS trả lời được các ý như sau:
  + Ngưỡng mỗ, khâm phục trí thông minh của quạ
  + Ca ngợi sự thông minh nhanh nhẹn của quạ trong việc xử lí tình huống khó khăn trong cuộc sống.
  + Lí giải
	2.0
0.5

0.5

0.5

0.5

	
	10
	HS có thể nêu được cụ thể một số bài học sau:
- Bài học về sự thông minh, nhanh trí khi gặp phải tình huống khó.
- Bài học về sự kiên trì, nhẫn nại khi đối mặt với khó khăn thử thách.
- Bài học về sự ứng phó kịp thời trước những tình huống khó khăn, bất ngờ.
- Bài học về việc biết quan sát và tận dụng điều sẵn có
	2,0
0,5
0,5

0,5
0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài vănnghị luận văn học- Dạng bài Phân tích đặc điểm của nhân vật với bố cục ba phần có liên quan đến nhân vật và những đặc điểm tiêu biểu của nhân vật.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật cụ thể trong tác phẩm văn học mà mình yêu mến.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề: HS lần lượt viết bài theo định hướng sau:
* Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm và nhân vật cần phân tích; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:
Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:
· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
· Nêu được ý nghĩa, bài học sâu sắc qua hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- Bài viết đủ các yêu cầu, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,5 điểm.
- Bài viết đầy đủ nhưng chưa sâu sắc, chưa biết dùng dẫn chứng và lí lẽ để bài viết có sức thuyết phục: 1,0 điểm - 1,75 điểm.
- Bài viết chưa đầy đủ hoặc sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,5

0,25




1,0

0,5
0,5
0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, diễn đạt độc đáo, chặt chẽ. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,5





ĐỀ 2:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	B
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	A
	0,25

	
	6
	C
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	B
	0,25

	
	9
	· Hình thức: 
+ Trình bày bằng một đoạn văn
+ Có sự liên kết, mạch lạc trong đoạn
· Nội dung: HS trả lời được các ý như sau:
+ Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm lắng nghe lời khuyên của kiến và suy nghĩ về tương lai. 
+ Không lãng phí thời gian vào những trò vui vô bổ 
+ Chăm chỉ tìm kiếm thức ăn, chuẩn bị cho mùa đông.
	2.0
0.5



0.5
0.5
0.5

	
	10
	HS có thể nêu được cụ thể một số bài học sau:
- Bài học về sự chăm chỉ, cần cù
- Bài học không được lười biếng
- Bài học về việc biết nhìn xa trông rộng, tích lũy trong tương lai
- Bài học về việc tự chịu trách nhiệm cho bản thân
	2,0
0,5
0,5
0,5
0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài vănnghị luận văn học- Dạng bài Phân tích đặc điểm của nhân vật với bố cục ba phần có liên quan đến nhân vật và những đặc điểm tiêu biểu của nhân vật.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật cụ thể trong tác phẩm văn học mà mình yêu mến.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề: HS lần lượt viết bài theo định hướng sau:
* Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm và nhân vật cần phân tích; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:
Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:
· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
· Nêu được ý nghĩa, bài học sâu sắc qua hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- Bài viết đủ các yêu cầu, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,5 điểm.
- Bài viết đầy đủ nhưng chưa sâu sắc, chưa biết dùng dẫn chứng và lí lẽ để bài viết có sức thuyết phục: 1,0 điểm - 1,75 điểm.
- Bài viết chưa đầy đủ hoặc sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,5

0,25




1,0

0,5
0,5
0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, diễn đạt độc đáo, chặt chẽ. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,5





ĐỀ 3:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	C
	0,25

	
	3
	B
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	A
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	B
	0,25

	
	9
	· - Hình thức: 
+ Trình bày bằng một đoạn văn
+ Có sự liên kết, mạch lạc trong đoạn
· Nội dung: HS trả lời được các ý như sau:
+ Câu số 1: nói về người thông minh, sáng ý, học ít hiểu nhiều, hiểu sâu xa
+ Câu số 9: Học không có kết quả
- Rút ra bài học: HS tự suy luận từ ý nghĩa của 2 câu tục ngữ để trả lời (gợi ý: cần học cho hiệu quả, không phải cứ học nhiều, học tràn lan…)
	1.0
0.5


0.5
0.5


0.5

	
	10
	- Hãy chọn một câu tục ngữ có ý nghĩa khiến mình suy nghĩ, lưu tâm (có thể làm sâu sắc hơn một điều mình còn mơ hồ, có thể đưa đến một lời khuyên mới…)
- Phân tích ngắn gọn ý nghĩa câu tục ngữ đó và nói rõ lí do khiến mình nhận ra bài học hữu ích (3 lí do trở lên, mỗi lí do 0.5đ)
	2,0
0.5

1.5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài vănnghị luận văn học- Dạng bài Phân tích đặc điểm của nhân vật với bố cục ba phần có liên quan đến nhân vật và những đặc điểm tiêu biểu của nhân vật.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật cụ thể trong tác phẩm văn học mà mình yêu mến.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề: HS lần lượt viết bài theo định hướng sau:
* Mở bài: Giới thiệu về tác phẩm và nhân vật cần phân tích; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:
Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:
· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.
· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
· Nêu được ý nghĩa, bài học sâu sắc qua hình tượng nhân vật.
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- Bài viết đủ các yêu cầu, sâu sắc: 2,0 điểm – 2,5 điểm.
- Bài viết đầy đủ nhưng chưa sâu sắc, chưa biết dùng dẫn chứng và lí lẽ để bài viết có sức thuyết phục: 1,0 điểm - 1,75 điểm.
- Bài viết chưa đầy đủ hoặc sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,5

0,25




1,0

0,5
0,5
0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, diễn đạt độc đáo, chặt chẽ. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,5
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